PHỤ LỤC 3:  TIÊU CHÍ KỸ THUẬT
 THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	STT
	Tên 
tiêu chí
	Nội dung
tiêu chí
	Nội dung cụ thể thực hiện

	
	
	
	

	NHÓM 1: QUY HOẠCH

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho bố trí vùng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; bố trí hệ thống thủy lợi, thủy lợi kết hợp giao thông... 

	
	
	1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới
	Bố trí mạng lới giao thông, điện, trường học các cấp, trạm xá, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, bưu điện và hệ thống thông tin liên lạc, chợ, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, công viên cây xanh, hồ nước sinh thái...

	
	
	1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp
	Bố trí khu trung tâm xã, chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa

	NHÓM 2: HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	 + Đường xã là đường nối trung tâm hành chính xã với các thôn hoặc đường nối giữa các xã, là đường có xe cơ giới thường xuyên qua lại nên thiết kế phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật ứng với đường cấp IV trong tiêu chuẩn TCVN-4054-85- Thiết kế đường ô tô.
 + Đường loại A: cho phép các phương tiện giao thông loại trung, tải trọng  6 tấn/ trục xe và lưu lượng xe từ 300 - 3000 xe/ 1 ngày đêm.
 + Lòng đường rộng tối thiểu 5 - 6m, vỉa hè mỗi bên tối thiểu 2m.

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	 + Đường thôn là đường nối giữa các thôn đến các xóm.
 + Đường loại B: cho phép các phương tiện giao thông thô sơ có tải trọng < 2.5 tấn/ trục và lưu lượng xe < 300 chuyến/ 1 ngày đêm 
+ Lòng đường rộng tối thiểu 4 - 5 m, vỉa hè mỗi bên tối thiểu 1 - 2 m.
+ Đạt 70%.

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
	 + Đường ngõ, xóm là đường nối giữa các hộ gia đình
 + Lòng đường rộng tối thiểu 3,5 - 4 m
 + Đạt 70% cứng hóa

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
	 + Đường trục chính nội đồng là đường chính nối từ đồng ruộng đến khu dân cư, có thể cứng hóa bằng bê tông, đá dăm hoặc lát gạch.
 + Giao thông chính nội đồng bao gồm: Bờ vùng: bề rộng 3,5 - 4m; bờ thửa: bề rộng 1,5 m
 + Đạt 70% 

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.
	Hệ thống thủy lợi bao gồm: đê bao hoặc bờ bao chống lũ và công trình  tưới tiêu.
+ Đê bao hoặc bờ bao chống lũ: phải đảm bảo phòng chống lũ, bão,  triều cường và nước dâng, bao gồm hoàn chỉnh mặt cắt thiết kế, cứng hóa mặt đê và đường hành lang chân đê, trồng cỏ mái để, trồng cây chân đê phía sông, phía biển, làm lại hoặc tu sửa các cống dưới đê đảm bảo vững chắc, đồng bộ với mặt cắt để, xử lý sạt lở, đảm bảo ổn định và an toàn cho đê.
+ Công trình tưới tiêu: đáp ứng yêu cầu tưới tiêu chủ động cho diện tích diện tích trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt theo quy hoạch  và đạt trên 75% năng lực thiết kế.

	
	
	3.2. Tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	Kiên cố hóa: có thể xây bằng lát tấm bê tông, xây bằng đá, gạch hoặc lắp ghép bằng bê tông đúc sẵn nhằm đảm bảo cho các cấp kênh chuyển đủ lưu lượng và đạt cao trình mực nước thiết kế, nâng cao năng suất tưới, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất xây dựng, tiết kiệm điện, giảm chi phí quản lý, khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình.

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.
	Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được hiểu là đáp ứng các nội dung của quy định kỹ thuật điện nông thôn năm 2006 bao gồm cả lưới điện phân phối, trạm biến áp phân phối, đường dây cấp trung áp, đường dây cấp hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện áp.

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
	Đạt từ 98% hộ gia đình trở lên

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.
	Trường mầm non, nhà trẻ có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia: trường đặt tại trung tâm khu dân cư, diện tích sử dụng bình quân từ 10 - 18m2/ 1 trẻ; trường có đủ phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị, phòng ngủ, phòng ăn, hiện chơi, phòng y tế, khu để xe... được xây dựng kiên cố; nhà trẻ có nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh; khu chơi của trẻ được lát gạch hoặc xi măng hoặc trồng cỏ....

Trường tiểu học; THCS: (đối với tiểu học<= 30 lớp/ 1 trường, 1 lớp < 35 HS); khuôn viên từ 10 - 18 m2/ 1 HS; tầng cao từ 1 - 2 tầng, bán kính phục vụ tối đa 1,5km, có đủ phòng học cho mỗi lớp học, đủ bàn, ghế cho GV và HS, có trạng bị hệ thống quạt, bàn ghế bảng, bục giảng, hệ thống chiếu sáng trạng trí phòng học đúng quy cách; có nhà tập đa năng, thư viện đạt chuẩn, có đủ các phòng chức năng, phòng Hiệu trưởng, hiệu phó, phòng GV, phòng hoạt động đội, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng thường trực...; trường có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho GV và HS, riêng nam và nữ; có khu để xe, hệ thống cống rãnh thoát nước, có tường hàng rao bao xung quanh trường.

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.2. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VHTTDL
	* Trung tâm văn hóa, thể thao xã bao gồm: nhà văn hóa đa năng  (hội trường, phòng chức năng, phòng tập, các công trình phụ trợ và các dụng cụ, trạng thiết bị tương ứng theo quy định) và sân thể thao phổ thông.
+ Nhà văn hóa đa năng: có diện tích đất được sử dụng là 1000 - 30000m2 với hội trường 150 chỗ ngồi, có 5 phòng chức năng (hành chính, thông tin, đọc sách báo, truyền thanh và câu lạc bộ); trang thiết bị nhà văn hóa có đủ bàn ghế, giá tủ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, thông gió, đài truyền thanh.
+ Khu thể thao phổ thông: phòng tập thể thao có diện tích 38m * 18m; sân thể thao có diện tích 1000 - 12000m2, chỉ tiêu đất 2 - 3m2/ người.
 + Hoạt động văn hóa, thể thao: truyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị: 12 cuộc/ năm, văn nghệ: 12 cuộc/ năm, thi đấu thể thao > 3 cuộc/ năm...
* Nhà văn hóa thôn: diện tích tối thiểu 200m2

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định của Bộ VHTTDL
	Nhà văn hóa thôn có diện tích từ 200m2 trở lên.

	7
	Chợ 
nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng
	 +  Chợ thôn và chợ trung tâm xã.
 + Chợ phải có các khu kinh doanh theo ngành hàng gồm nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi để xe, cây xanh và nơi thu gom rác.
 + Chợ có diện tích đất 2000 - 3000m2

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	Bao gồm: đại lý bưu điện, ki- ốt, bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã, thùng thư công cộng, các điểm truy cập dịch vụ BCVT công cộng khác.

	
	
	8.2. Có internet đến thôn
	Có đường dây, mạng internet về đến thôn.

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Nhà được dựng bằng các vật liệu dễ cháy, tạm thời, có thời hạn sử dụng < 5 năm hoặc không đảm bảo yêu cầu 3 cứng (nền cứng, khung cứng và mái cứng), không an toàn cho người sử dụng. 

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng
	 + Nhà đạt tiêu chuẩn: diện tích nhà đạt từ 14m2 / người trở lên; nhà đảm bảo quy hoạch, bố trí không gian các công trình trong khuôn viên ở, có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường; kiến trúc mẫu nhà phù hợp với phòng tục tập quán từng dân tộc, từng vùng miền.
 + Tỷ lệ đạt 80% trở lên.

	NHÓM 3: KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh
	 + Thu nhập bình quân đầu người / năm là tổng các nguồn thu nhập của hộ/ năm ( tiền công, lương, tiền thu từ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, từ sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp đã trừ thuế và chi phí SX và thu khác) chia đều cho số thành viên trong gia đình.
 + Thu nhập so với mức bình quân chung của tỉnh là 1,4 lần.

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	 + Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ ngưỡng nghèo (200 ngàn đồng/ người/ tháng) trở xuống
 + Hộ nghèo <= 5%

	12
	Cơ cấu
 lao động
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
	 + Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp = (Số lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp của xã/ tổng số lao động trong độ tuổi làm việc của xã)*100
 + Tỷ lệ đạt 35%

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Có hợp  tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả
	Hợp tác xã, trang trại hoạt động có lãi

	NHÓM 4: VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học
	* Tiêu chuẩn 1:
+ Đạt và duy trì được chuẩn quốc giá về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ.
+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 90% trở lên; ít nhất 80% số trẻ trong nhóm tuổi 11 - 14 tốt nghiệp tiểu học, số trẻ còn lại trong độ tuổi này đang học tiểu học.
+ Huy động 95% trở lên hóc sinh tốt nghiệp TH hàng năm vào học lớp 6 phổ thông và bổ túc.
+ Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện dạy đầy đủ các môn học của chương trình.

* Tiêu chuẩn 2:
+ Tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 90% trở lên.
+ Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 - hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS cả 2 hệ đạt từ 80% trở lên.

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
	 + Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học = (số học sinh tốt nghiệp THCS của xã đang được tiếp tục học bậc trung học tại các trường phổ thông trung học, bổ túc, học nghề / tổng số học sinh của xã đã tốt nghiệp THCS)* 100.
 + Tỷ lệ đạt 85% trở lên.

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	 + Tỷ lệ lao động qua đào tạo = (lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học / tổng số lao động trong độ tuổi)* 100
 + Tỷ lệ đạt > 35%.

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế
	 + Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế = (số người có thẻ bảo hiểm y tế / tổng dân số của xã ) * 100
 + Tỷ lệ đạt trên 30%.

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Có trạm y tế cao 2 tầng, diện tích đất 1000 - 1500m2; đầy đủ công trình và đội ngũ Y bác sỹ, cơ sở vật chất đầy đủ.
Chuẩn 1: xã hội hóa chăm sóc và bảo vệ Sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
Chuẩn 2: vệ sinh phòng bệnh (tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 70% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 70% trở lên, tỷ lệ hộ gia đình xử lý rác đúng quy định đạt 70% trở lên và tỷ lệ mẫu giáo được khám sức khỏe hàng năm đạt 80% trở lên, tỷ lệ học sinh TH và THCS được khám và chăm sós bệnh răng miệng hàng năm đạt 50% trở lên)
Chuẩn 3: khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng (số người khám chữa bệnh tại trạm y tế xã bình quân 0,6 lần/ người/ năm trở lên; tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị hợp lý tại trạm y tế xã đạt 80% trở lên; tỷ lệ người tàn tật tại xã được quản lý đạt từ 90% trở lên; 100% các cụ từ 80 tuổi trở lên được quản lý sức khỏe và 100% cán bộ chuyên môn nắm kiến tức và kỹ năng cấp cứu thông thường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và đỡ đẻ thường)
Chuẩn 4: y học cổ truyền (có vườn hoạc trồng thuốc nam trong chậu ít nhất 40 loại cây theo danh mục của Bộ Y tế;  tỷ lệ bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp với y học hiện đại đạt 20% trở lên)
Chuẩn 5: chăm sóc sức khỏe trẻ em (tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định đạt 95% trở lên; tỷ lệ trẻ  từ 6 - 36 tháng tuổi được uống vitamin A 2 lần/ năm đạt 95% trở lên; tỷ lệ  trẻ em dưới 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng hàng tháng, trẻ em từ 2 - 5 tuổi được theo dõi tăng trưởng 2 lần/ năm đạt 90%....)
Chuẩn 6: chăm sóc sức  khỏe sinh sản ( tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai từ 3 lần trở lên trong 3 kỳ thai nghén đạt 75%; tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đủ liều đạt 95%; tỷ lệ phụ nữ sinh con tại trạm y tế 90%; tỷ lệ vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại từ 70% trở lên; tỷ lệ phụ nữ 15 - 49 tuổi được khám phụ khoa /năm đạt 30% trở lên)
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	Văn hóa
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VHTTDL
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	Môi trường
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia
	Đạt 87% trở lên

	
	
	17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường
	Các cơ sở SXKD đạt chuẩn nếu trong quá trình sản xuất, chế biến có xả nước thải, chất rắn thải, mùi, khói bụi, tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép.

	
	
	17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
	 + Không có cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm môi trường
 + Trong mỗi thôn có tổ dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, phát quang dọn cỏ và thu gom về nơi quy định

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo chuẩn quy hoạch
	Giai đoạn trước mắt: 1 - 3 nghĩa trang/ 1 xã
Giai đoạn lâu dài: 2 - 3 nghĩa trang / 1 xã
Bán kính phục vụ khoảng 3 km và khoảng cách dân cư tối thiểu là 500m.

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Khu chôn lấp rác thải: giai đoạn trước mắt 1 - 2 khu/ xã; giai đoạn lâu dài 3 - 5khu/ xã và khu chôn lấp rác thải cách khu dân cư tối thiểu là 500m.

	NHÓM 5: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
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	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ xã đạt tiêu chuẩn
	Cán bộ đạt chuẩn theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ Nội vụ

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Có các chi bộ đảng, các chi hội, trưởng thôn, bản.

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"
	Đảng bộ  hoặc chi bộ cơ sở: đạt 5 yêu cầu theo quy định
Chính quyền xã: đạt 7 yêu cầu theo quy định

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
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	An ninh, trật tự xã hội
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Chỉ tiêu 1: Hàng năm Đảng ủy xã có nghị quyết UBND xã có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phân loại thôn, xã về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt từ loại khá trở lên; phân loại thi đua tập thể công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên, không có cá nhân công an xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Chỉ tiêu 2: Không để xảy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng; không để xẩy ra mâu thuẩn tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.
Chỉ tiêu 3: Kiềm chế và giảm các loại tội phạm, không để xảy ra phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm từ trở lên); kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.


